
TW GIAO TỈNH GIAO 

1 2 3 4 5=4/3% 6 7=6/3%

TỔNG CÁC KHOẢN CHI (A+B) 19.931.050     20.652.646     4.403.000       21,32         5.100.516     24,70        

A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15.922.056     16.643.652     3.683.300       22,13         4.098.267     24,62        

I.Chi đầu tư phát triển 3.973.874       3.973.874       779.300          19,61         1.004.494     25,28        

   a) Nguồn vốn đầu tư tập trung được phân bổ 1.381.674    1.381.674       280.000          20,27         357.094        25,85        

   b) Nguồn thu tiền sử dụng đất 620.000          620.000          124.300          20,05         150.000        24,19        

   c) Nguồn Xổ số kiến thiết 1.890.000       1.890.000       375.000          19,84         470.000        24,87        

   d) Nguồn bội chi (vốn vay) 82.200            82.200            -            27.400          33,33        

II.Chi thường xuyên 11.618.715     11.715.223     2.903.000       24,78         2.848.371     24,31        

   1.Chi sự nghiệp kinh tế 1.248.445       285.000          22,83         319.510        25,59        

     a) Chi sự nghiệp nông nghiệp 120.495          30.000            24,90         30.124          25,00        

     b) Chi sự nghiệp lâm nghiệp 13.491            3.300              24,46         3.373            25,00        

     c) Chi sự nghiệp thủy lợi (bao gồm dịch vụ công ích) 230.059          56.900            24,73         62.512          27,17        

     d) Chi sự nghiệp địa chính 4.400              1.000              22,73         1.100            25,00        

     e) Chi sự nghiệp giao thông 73.530            25.000            34,00         18.383          25,00        

     g) Chi kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị 283.500          59.400            20,95         70.875          25,00        

     h) Chi bảo vệ và phát triển đát trồng lúa 225.067          47.100            20,93         61.268          27,22        

     i) Chi sự nghiệp công nghệ thông tin 39.406            8.200              20,81         9.851            25,00        

     k) Chi sự nghiệp kinh tế khác 258.497          54.100            20,93         62.024          23,99        

  2.Chi sự nghiệp văn xã 7.440.199       1.839.400       24,72         1.825.666     24,54        

    a) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 4.909.187       5.167.262 1.250.000       24,19         1.267.769     24,53        

    b) Chi sự nghiệp y tế 1.025.796       230.000          22,42         256.449        25,00        

    c) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 37.983            37.983            11.000            28,96         9.496            25,00        

    d) Chi sự nghiệp văn hóa 124.839          37.000            29,64         31.209          25,00        

    e) Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - TTTT 31.728            7.200              22,69         7.931            25,00        

    g) Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 126.269          38.800            30,73         31.566          25,00        

    h) Chi đảm bảo xã hội 840.188          265.400          31,59         196.379        23,37        

    i) Chi sự nghiệp văn xã khác 86.134            -            24.867          28,87        

   3.Chi quản lý hành chính 853.826          222.000          26,00         188.742        22,11        

    a) Chi quản lý Nhà nước 484.390          126.000          26,01         112.854        23,30        

    b) Chi khối Đảng 153.803          40.000            26,01         32.117          20,88        

    c) Chi khối hội, đoàn thể 117.520          30.500            25,95         24.379          20,74        

    d) Chi quản lý hành chính khác 98.113            25.500            25,99         19.392          19,76        

   4.Chi an ninh, quốc phòng 418.299          130.800          31,27         106.569        25,48        

   5.Chi hoạt động môi trường 197.557          37.500            18,98         41.890          21,20        

   6. Chi ngân sách xã 1.129.084       350.000          31,00         265.270        23,49        

   7.Chi khác ngân sách 355.900          38.300            10,76         76.753          21,57        

   8. Chi Đối ứng 03 CTMT QG 71.913            -            23.971          33,33        

III. Chi trả nợ lãi vay 11.500            11.500            1.000              8,70           2.875            25,00        

IV. Chi Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.170              1.170              -            390               33,33        

V. Dự phòng ngân sách 316.797          316.797          -            85.865          27,10        

VI. Chi tạo nguồn CCTL  625.088          -            156.272        25,00        

B. CHI TỪ NGUỒN BSMT TỪ NSTW 4.008.994       4.008.994       719.700          17,95         1.002.249     25,00        

I. Chi đầu tư phát triển 3.329.510       3.329.510       607.000          18,23         832.378        25,00        

II. Chi thường xuyên 70.473            70.473            17.650            25,05         17.620          25,00        

III. Chương trình MTQG 609.011          609.011          95.050            15,61         152.251        25,00        
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